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[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Trình độ đào tạo	:Tốt nghiệp THPT
Loại hình đào tạo	:Ngắn hạn
Ngành đào tạo	: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Tên học phần		: Đào tạo kiến thức nền Công nghệ đúc kim loại
Số tiết	: 150 tiết

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức
	- Học viên hiểu được những kiến thức cơ bản về vật liệu
		- Học viên phân tích được những kiến thức về công nghệ và thiết bị đúc.
	- Học viên phân tích những kiến thức về phương pháp đúc.
2. Kỹ năng
	- Hình thành kỹ năng cần thiết về công nghệ và thiết bị đúc.
	- Trình bày được các phương pháp đúc.
3. Thái độ
	- Nghiêm chỉnh chấp hành tốt qui định lớp học.
	- Ứng dụng kiến thức lý thuyết vào trong thực tế.
	
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	TT
	Nội dung
	TỔNG SỐ
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1
	Bài 1. Khái niệm cơ bản và tính chất chung của kim loại và hợp kim.
	10
	10
	
	

	2
	Bài 2:Gang và kim loại màu
	10
	10
	
	

	3
	Bài 3: Thép
	10
	10
	
	

	4
	Bài 4: Công nghệ đúc
	60
	10
	50
	

	5
	Bài 5: Công nghệ nấu
	50
	10
	40
	

	6
	Bài 6: Khuyết tật các vật đúc
	10
	10
	
	

	Tổng cộng
	150
	60
	90
	



III. NỘI DUNG

Bài 1. Khái niệm cơ bản và tính chất chung của kim loại và hợp kim 
	1.1. Sơ lược về vật liệu cơ khí và tầm quan trọng của kim loại và hợp kim
1.2. Cấu tạo của kim loại và hợp kim
1.3. Tính chất chung của kim loại và hợp kim
1.4. Các phương pháp thử kim loại và hợp kim
1.5.  Các phương pháp 


Bài 2. Gang và kim loại màu ( đồng và nhôm)
	2.1. Giới thiệu chung về gang và kim loại màu ( đồng và nhôm)
2.2. Các loại gang và kim loại màu ( đồng và nhôm) thường dùng


Bài 3. Thép 
	3.1. Khái niệm chung về thép
3.2. Thép cacbon
3.3. Thép hợp kim


Bài 4. Công nghệ đúc 
	4.1. Khái niệm chung về đúc
4.2. Thiết kế mẫu, bố trí các phần tử khuôn đúc
4.3. Phương pháp tính toán phối liệu chung và các mác kim loại thường dùng (C45,     50Mn, 40Cr, hợp kim đồng, hợp kim nhôm, gang)
4.4. Phương pháp xác định tương đối thành phần vật tư đầu vào
4.5. Đúc trong khuôn cát
4.6. Đúc trong khuôn kim loại
4.7. Đúc Furan ( theo công nghệ được đầu tư)
4.8. Các phương pháp đúc đặc biệt
4.9. Xử lý nhiệt vật đúc


Bài 5. Công nghệ nấu 
	5.1. Khái niệm chung công nghệ nấu
5.2. Thiết bị nấu luyện
5.3. Công nghệ nấu luyện gang cầu
5.4. Công nghệ nấu luyện kim loại màu trong lò điện trở


Bài 6. Khuyết tật các vật đúc
6.1. Nứt
6.2.Tạp chất
6.3.Sự thiên tích
6.4.Sự nứt nguội
6.5.Dịch lõi, lệch lõi
6.6. Sự rót thiếu
6.7. Các khuyết tật vật đúc thường gặp và biện pháp khắc phục (bổ sung thêm rỗ khí , bọng cát, cháy cát…)
6.8. Các thiết bị kiểm tra trong quá trình đúc: kiểm tra HHLK, kiểm tra vật đúc.
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